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[bookmark: _Toc524900441][bookmark: _Toc532914985]18. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT - CAM
[bookmark: _Toc524900442][bookmark: _Toc532914986]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524900443][bookmark: _Toc532914987]1.1	Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524900444][bookmark: _Toc532914988]1.2 Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900445][bookmark: _Toc532914989]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn:  Nhóm thủ tục Việt_Cam
Bước 3: Chọn:Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia 
[image: ]

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
[image: ]
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ 
[bookmark: _Toc524900446][bookmark: _Toc532914990]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 4 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Cam
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Cam thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ. Nên phần chọn này xuất hiện 2 lựa chọn đó là Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép phép kinh doanh vận tải (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào tên đơn vị cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Cam
[image: ]
-	Tích chọn check box trong mục loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp.
- 	Loại hình đề nghị cấp hiện thị: Cấp mới
3.3. Thêm mới Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên [image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa trong cột Chức năng hoặc nút X. Download tệp bằng cách click vào [image: ] hoặc chọn link tệp muốn tải xuống [image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp giấy phép vận tải quốc tế đường bộ Việt Nam -Campuchia
[image: ]
[bookmark: _Toc524900447][bookmark: _Toc532914991]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.Click để xem chi tiết hồ sơ



[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết hồ sơ
[image: ]

[image: ]

-	Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
-	Click link của  file đính kèm để download file
[bookmark: _Toc524900448][bookmark: _Toc532914992]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524900449][bookmark: _Toc532914993]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524900450][bookmark: _Toc532914994]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng danh sách hồ sơ
 [image: ]
[bookmark: _Toc524900451][bookmark: _Toc532914995]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[image: ]
Click vào Link công văn để tải và xem giấy phép dạng pdf
[bookmark: _Toc524900452][bookmark: _Toc532914996]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900453][bookmark: _Toc532914997]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524900454][bookmark: _Toc532914998]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW






[bookmark: _Toc524900455][bookmark: _Toc532914999]19. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT – CAM DO HẾT HẠN
[bookmark: _Toc524900456][bookmark: _Toc532915000]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524900457][bookmark: _Toc532915001]1.1	Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524900458][bookmark: _Toc532915002]1.2 Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900459][bookmark: _Toc532915003]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn:  Nhóm thủ tục Việt_Cam
Bước 3: Chọn: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hết hạn
[image: ]

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
[image: ]
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ 
[bookmark: _Toc524900460][bookmark: _Toc532915004]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 4 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Cam
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Cam thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ. Nên phần chọn này xuất hiện 2 lựa chọn đó là Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép phép kinh doanh vận tải (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào tên đơn vị cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Cam
[image: ]
-	Tích chọn check box trong mục loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp.
- 	Loại hình đề nghị cấp hiện thị: Cấp lại do bị hết hạn
-         Nhập thông tin lý do cấp lại  
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên [image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa trong cột Chức năng hoặc nút X. Download tệp bằng cách click vào [image: ] hoặc chọn link tệp muốn tải xuống 
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động vận tải quốc tế đường bộ Việt Nam -Campuchia do hết hạn.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900461][bookmark: _Toc532915005]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.Click để xem chi tiết hồ sơ



[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết hồ sơ


[image: ]
[image: ]

-	Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
-	Click link của  file đính kèm để download file
[bookmark: _Toc524900462][bookmark: _Toc532915006]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524900463][bookmark: _Toc532915007]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524900464][bookmark: _Toc532915008]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng danh sách hồ sơ
 [image: ]
[bookmark: _Toc524900465][bookmark: _Toc532915009]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép [image: ]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[image: ]
Click vào Link công văn để tải và xem giấy phép dạng pdf
[bookmark: _Toc524900466][bookmark: _Toc532915010]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
 
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900467][bookmark: _Toc532915011]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524900468][bookmark: _Toc532915012]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW
























[bookmark: _Toc524900469][bookmark: _Toc532915013]20. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT – CAM DO HƯ HỎNG
[bookmark: _Toc524900470][bookmark: _Toc532915014]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524900471][bookmark: _Toc532915015]1.1	Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524900472][bookmark: _Toc532915016]1.2 Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900473][bookmark: _Toc532915017]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn:  Nhóm thủ tục Việt_Cam
Bước 3: Chọn: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hư hỏng
[image: ]

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
[image: ]
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ 
[bookmark: _Toc524900474][bookmark: _Toc532915018]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 4 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Cam
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Cam thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ. Nên phần chọn này xuất hiện 2 lựa chọn đó là Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép phép kinh doanh vận tải (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào tên đơn vị cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Cam
[image: ]
-	Tích chọn check box trong mục loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp.
- 	Loại hình đề nghị cấp hiện thị: Cấp lại do bị hư hỏng
-         Nhập thông tin lý do cấp lại  
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên [image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa trong cột Chức năng hoặc nút X. Download tệp bằng cách click vào [image: ] hoặc chọn link tệp muốn tải xuống 
 [image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động vận tải quốc tế đường bộ Việt Nam -Campuchia do hư hỏng.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900475][bookmark: _Toc532915019]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.Click để xem chi tiết hồ sơ



[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết hồ sơ



[image: ]
[image: ]
-	Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
-	Click link của  file đính kèm để download file
[bookmark: _Toc524900476][bookmark: _Toc532915020]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524900477][bookmark: _Toc532915021]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524900478][bookmark: _Toc532915022]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng danh sách hồ sơ
 [image: ]
[bookmark: _Toc524900479][bookmark: _Toc532915023]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép 
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[image: ]
Click vào Link công văn để tải và xem giấy phép dạng pdf
[bookmark: _Toc524900480][bookmark: _Toc532915024]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900481][bookmark: _Toc532915025]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524900482][bookmark: _Toc532915026]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW










[bookmark: _Toc524900483][bookmark: _Toc532915027]21. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT – CAM DO MẤT MÁT
[bookmark: _Toc524900484][bookmark: _Toc532915028]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524900485][bookmark: _Toc532915029]1.1	Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524900486][bookmark: _Toc532915030]1.2 Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900487][bookmark: _Toc532915031]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn:  Nhóm thủ tục Việt_Cam
Bước 3: Chọn: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do mất mát
[image: ]

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
[image: ]
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ 
[bookmark: _Toc524900488][bookmark: _Toc532915032]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 4 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Cam
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Cam thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ. Nên phần chọn này xuất hiện 2 lựa chọn đó là Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép phép kinh doanh vận tải (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào tên đơn vị cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Cam
[image: ]
-	Tích chọn check box trong mục loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp.
- 	Loại hình đề nghị cấp hiện thị: Cấp lại do bị mất
-         Nhập thông tin lý do cấp lại  
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên [image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa trong cột Chức năng hoặc nút X. Download tệp bằng cách click vào [image: ] hoặc chọn link tệp muốn tải xuống 
 [image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động vận tải quốc tế đường bộ Việt Nam -Campuchia do mất mát.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900489][bookmark: _Toc532915033]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.Click để xem chi tiết hồ sơ



[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết hồ sơ
[image: ]



[image: ]
-	Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
-	Click link của  file đính kèm để download file
[bookmark: _Toc524900490][bookmark: _Toc532915034]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524900491][bookmark: _Toc532915035]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524900492][bookmark: _Toc532915036]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng danh sách hồ sơ
 [image: ]
[bookmark: _Toc524900493][bookmark: _Toc532915037]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép 
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[image: ]
Click vào Link công văn để tải và xem giấy phép dạng pdf
[bookmark: _Toc524900494][bookmark: _Toc532915038]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524900495][bookmark: _Toc532915039]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524900496][bookmark: _Toc532915040]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW







[bookmark: _Toc524969934][bookmark: _Toc532915041]22. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM-CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI 
[bookmark: _Toc524969935][bookmark: _Toc532915042]1.   Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524969936][bookmark: _Toc532915043]1.1. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524969937][bookmark: _Toc532915044]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969938][bookmark: _Toc532915045]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam - Campuchia 
Bước 3: Chọn: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam -Campuchia cho phương tiện thương mại.
[image: ]
 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969939][bookmark: _Toc532915046]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải 
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường: 
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong mục Loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp
[image: ]
Lưu ý: Khi người dùng chọn Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Người dùng cần Điền thêm các thông tin sau:
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên  [image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ]hoặc nhấn vào link tệp.
 [image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt Nam_Campuchia cho phương tiện thương mại.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969940][bookmark: _Toc532915047]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.

 [image: ]Click để xem chi tiết hồ sơ

Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 

[image: ]
[image: ]
[image: ]

· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524969941][bookmark: _Toc532915048]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524969942][bookmark: _Toc532915049]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524969943][bookmark: _Toc532915050]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969944][bookmark: _Toc532915051]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524969945][bookmark: _Toc532915052]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969946][bookmark: _Toc532915053]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524969947][bookmark: _Toc532915054]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã  trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW

[bookmark: _Toc524969948][bookmark: _Toc532915055]23. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM-CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI DO HẾT HẠN 
[bookmark: _Toc524969949][bookmark: _Toc532915056]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524969950][bookmark: _Toc532915057]1.1. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524969951][bookmark: _Toc532915058]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969952][bookmark: _Toc532915059]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam - Campuchia 
Bước 3: Chọn: Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam -Campuchia cho phương tiện thương mại do hết hạn.
[image: ]
 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969953][bookmark: _Toc532915060]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải 
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường: 
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong mục Loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp
[image: ]
Lưu ý: Khi người dùng chọn Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Người dùng cần Điền thêm các thông tin sau:
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên  [image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ]hoặc nhấn vào link tệp.
 [image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam_Campuchia cho phương tiện thương mại do hết hạn.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969954][bookmark: _Toc532915061]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.

 [image: ]Click để xem chi tiết hồ sơ

Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 

[image: ]
[image: ]
[image: ]

· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524969955][bookmark: _Toc532915062]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524969956][bookmark: _Toc532915063]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524969957][bookmark: _Toc532915064]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969958][bookmark: _Toc532915065]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524969959][bookmark: _Toc532915066]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969960][bookmark: _Toc532915067]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524969961][bookmark: _Toc532915068]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã  trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW

[bookmark: _Toc524969962][bookmark: _Toc532915069]24. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM-CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI DO HƯ HỎNG
[bookmark: _Toc524969963][bookmark: _Toc532915070]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524969964][bookmark: _Toc532915071]1.1. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524969965][bookmark: _Toc532915072]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969966][bookmark: _Toc532915073]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam - Campuchia 
Bước 3: Chọn: Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam -Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng.
[image: ]
 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969967][bookmark: _Toc532915074]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải 
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường: 
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong mục Loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp
[image: ]
Lưu ý: Khi người dùng chọn Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Người dùng cần Điền thêm các thông tin sau:
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên  [image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ]hoặc nhấn vào link tệp.
 [image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam_Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng
[image: ]
[bookmark: _Toc524969968][bookmark: _Toc532915075]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.

 [image: ]Click để xem chi tiết hồ sơ

Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 

[image: ]
[image: ]
[image: ]

· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524969969][bookmark: _Toc532915076]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524969970][bookmark: _Toc532915077]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524969971][bookmark: _Toc532915078]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969972][bookmark: _Toc532915079]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524969973][bookmark: _Toc532915080]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969974][bookmark: _Toc532915081]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524969975][bookmark: _Toc532915082]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã  trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW




[bookmark: _Toc524969976][bookmark: _Toc532915083]25. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM-CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI DO MẤT MÁT
[bookmark: _Toc524969977][bookmark: _Toc532915084]1. Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524969978][bookmark: _Toc532915085]1.1.  Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524969979][bookmark: _Toc532915086]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969980][bookmark: _Toc532915087]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam - Campuchia 
Bước 3: Chọn: Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam -Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát.
[image: ]
 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969981][bookmark: _Toc532915088]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải 
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường: 
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Loại hình kinh doanh vận tải
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong mục Loại hình hoạt động để chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp
[image: ]
Lưu ý: Khi người dùng chọn Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Người dùng cần Điền thêm các thông tin sau:
[image: ]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên  [image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ]hoặc nhấn vào link tệp.
 [image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam_Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969982][bookmark: _Toc532915089]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.Click để xem chi tiết hồ sơ


 [image: ]
Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 

[image: ]
[image: ]
[image: ]

· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524969983][bookmark: _Toc532915090]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524969984][bookmark: _Toc532915091]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524969985][bookmark: _Toc532915092]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969986][bookmark: _Toc532915093]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524969987][bookmark: _Toc532915094]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969988][bookmark: _Toc532915095]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524969989][bookmark: _Toc532915096]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã  trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW




[bookmark: _Toc524969990][bookmark: _Toc532915097]26. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM_CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI 
[bookmark: _Toc524969991][bookmark: _Toc532915098]1.   Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524969992][bookmark: _Toc532915099]1.1.  Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524969993][bookmark: _Toc532915100]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969994][bookmark: _Toc532915101]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam -Campuchia
Bước 3: Chọn: Cấp giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại
[image: ] 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969995][bookmark: _Toc532915102]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Mục đích chuyến đi
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường sau:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào Cơ quan cấp
[image: ]

Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Mục đích chuyến đi
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong Phần II: Để chọn mục đích chuyến đi.
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]

3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên 
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ] hoặc click link tệp.
[image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục Cấp Giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại.
[image: ]
[bookmark: _Toc524969996][bookmark: _Toc532915103]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
Click để xem chi tiết hồ sơ


[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524969997][bookmark: _Toc532915104]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524969998][bookmark: _Toc532915105]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524969999][bookmark: _Toc532915106]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970000][bookmark: _Toc532915107]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524970001][bookmark: _Toc532915108]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970002][bookmark: _Toc532915109]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524970003][bookmark: _Toc532915110]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW















[bookmark: _Toc524970004][bookmark: _Toc532915111]27. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM_CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI DO HƯ HỎNG
[bookmark: _Toc524970005][bookmark: _Toc532915112]1.   Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524970006][bookmark: _Toc532915113]1.1.  Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524970007][bookmark: _Toc532915114]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970008][bookmark: _Toc532915115]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam -Campuchia
Bước 3: Chọn: Cấp lại giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng 
[image: ] 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970009][bookmark: _Toc532915116]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Mục đích chuyến đi
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường sau:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào Cơ quan cấp
[image: ]

Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Mục đích chuyến đi
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong Phần II: Để chọn mục đích chuyến đi.
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]

3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên 
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ] hoặc click link tệp.
[image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục Cấp lại Giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970010][bookmark: _Toc532915117]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
Click để xem chi tiết hồ sơ


[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524970011][bookmark: _Toc532915118]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524970012][bookmark: _Toc532915119]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524970013][bookmark: _Toc532915120]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970014][bookmark: _Toc532915121]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
[image: ]


· Tại popup xem giấy phép của xe: 
+ Click Link giấy phép để download và xem giấy phép đầy đủ của xe dạng PDF
+Click “Đóng” để trở về trang danh sách giấy phép.
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.
[bookmark: _Toc524970015][bookmark: _Toc532915122]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970016][bookmark: _Toc532915123]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524970017][bookmark: _Toc532915124]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW






[bookmark: _Toc524970018][bookmark: _Toc532915125]28. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM_CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI DO MẤT MÁT
[bookmark: _Toc524970019][bookmark: _Toc532915126]1.   Hướng dẫn truy cập vào hệ thống
[bookmark: _Toc524970020][bookmark: _Toc532915127]1.1.  Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc524970021][bookmark: _Toc532915128]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970022][bookmark: _Toc532915129]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Chọn: Nhóm các thủ tục Việt Nam -Campuchia
Bước 3: Chọn: Cấp lại giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại do mất mát. 
[image: ] 
Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: 10]” hoặc ấn Enter để tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970023][bookmark: _Toc532915130]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Mục đích chuyến đi
Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Lần lượt nhập các giá trị vào các trường sau:
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập website của doanh nghiệp:
[image: ]
+ Nhập vào Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt_Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp
	[image: ]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: ]
+ Nhập vào Cơ quan cấp
[image: ]

Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại, fax, Email được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.

[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Mục đích chuyến đi
[image: ]
-	Click chọn checkbox trong Phần II: Để chọn mục đích chuyến đi.
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt_ Campuchia
- Người dùng nhập các thông tin của xe vào các mục trong phần III
[image: ]
- Click [image: ] hiện thị popup thêm thông tin của xe.
[image: ]
· Tại Popup Thêm xe: Nhập đầy đủ thông tin các trường 
· Click “Lưu” để lưu lại thông tin xe, “Đóng ” để hủy thao tác thêm xe.
Lưu ý: Sau khi thêm thông tin, người dùng vẫn có thể sửa thông tin của xe hoặc xóa thông tin xe bằng việc click vào các nút [image: ] để sửa , click [image: ] xóa ở ở cột chức năng.
[image: ]

3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên 
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng xóa [image: ] trong cột Chức năng hoặc nút X. Tải tệp đính kèm bằng cách click vào [image: ] hoặc click link tệp.
[image: ]
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
[image: ]
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
+Nhập thông tin chức danh
[image: ]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Ghi lại” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Click “Đóng” nếu muốn hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình danh sách hồ sơ. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục Cấp lại Giấy phép liên vận Việt -Campuchia cho phương tiện phi thương mại do mất mát.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970024][bookmark: _Toc532915131]4. Xem thông tin hồ sơ 
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
	0. Mới tạo

	1. Chờ tiếp nhận

	2. Đã tiếp nhận

	3. Yêu cầu sửa đổi bổ sung

	4. Đã bổ sung hồ sơ

	5. Đã rút hồ sơ

	6. Từ chối cấp giấy phép

	7. Đã trả kết quả

	8. Xin sửa giấy phép

	9. Đang xử lý

	10. Đã trả giấy phép

	11. Thu hồi giấy phép


Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
Click để xem chi tiết hồ sơ


[image: ]
Màn hình thông tin chi tiết 1 hồ sơ 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· Click “Trở lại ” để trở về màn hình danh sách hồ sơ 
· Click link của  file đính kèm để download file .
[bookmark: _Toc524970025][bookmark: _Toc532915132]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Các trường hợp trạng thái khác của hồ sơ không được chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: 5]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[bookmark: _Toc524970026][bookmark: _Toc532915133]6. Xin rút hồ sơ
-Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/ Đã tiếp nhận/ Yêu cầu sửa đổi bổ sung/ Đã bổ sung hồ sơ/ Thu hồi giấy phép/ Đang xử lý thì Người làm thủ tục được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
-Các trường hợp trạng thái hồ sơ khác thì Người làm thủ tục không được gửi Yêu cầu rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: ]
· Click vào “Gửi” để gửi Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
· Click vào “Đóng” để hủy Yêu cầu Xin rút hồ sơ.
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Hủy hồ sơ, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Hủy giấy phép.
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống NSW 
[bookmark: _Toc524970027][bookmark: _Toc532915134]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: 12]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970028][bookmark: _Toc532915135]8. Xem thông tin giấy phép
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: ]
Màn hình danh sách giấy phép hiện thị sau khi chọn xem giấy phép [image: ]
[image: ]
- Click  [image: ] xem giấy phép của từng xe 
- Click check box cột “Chọn” để chọn giấy phép muốn Xin sửa giấy phép hoặc Trả lại giấy phép.
- Click [image: 12] để xem lịch sử của giấy phép.

[bookmark: _Toc524970029][bookmark: _Toc532915136]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]
Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc524970030][bookmark: _Toc532915137]10. Yêu cầu xin sửa giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin sửa giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button xin sửa giấy phép
	[image: ]
Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu xin sửa giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu xin sửa giấy phép và quay về màn hình thông tin  giấy phép
Bước 2: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa giấy phép từ hệ thống NSW
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu sửa giấy phép của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống NSW tiếp nhận thông báo trả lời yêu cầu sửa giấy phép từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa giấy phép.
[bookmark: _Toc524970031][bookmark: _Toc532915138]11. Yêu cầu xin trả lại giấy phép
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả có thể gửi yêu cầu xin trả lại giấy phép.
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
Bước 2: Chọn button Trả lại giấy phép
[image: ]

Nhập vào thông tin lý do
[image: ]
Click “Gửi” để gửi yêu cầu trả lại giấy phép
Click “Đóng” để hủy yêu cầu trả lại giấy phép và quay về màn hình giấy phép
Bước 3: Hệ thống NSW tiếp nhận yêu cầu Trả lại giấy phép, gửi cho hệ thống Bộ giao thông vận tải. Cập nhật thông tin Trả lại giấy phép. Trạng thái Đã trả giấy phép.
Bước 4: Bộ giao thông vận tải nhận yêu cầu Trả lại giấy phép từ hệ thống NSW

[bookmark: _Toc532915139][bookmark: _Toc433032199][bookmark: _Toc342655378][bookmark: _Toc286074110][bookmark: _Toc269729979]29. THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
[bookmark: _Toc532915140]1.   Hướng dẫn truy cập vào chức năng 
[bookmark: _Toc532915141]1.1.  Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
[bookmark: _Toc433032200]Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
[bookmark: _Toc532915142]1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[bookmark: _Toc342655379][bookmark: _Toc286074112][bookmark: _Toc269729981][bookmark: _Toc238021927][image: ]
[bookmark: _Toc532915143]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Tìm đến Tab Bộ Giao Thông 
Bước 3: Chọn vào Tab Thủ tục Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia. 
Bước 4: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như : Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: ]” hoặc ấn Enter
[image: ]
[bookmark: _Toc532915144]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô 
Phần III: Danh sách xe
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục chấp thuận vận chuyển hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Nên phần chọn này chỉ xuất hiện 1 lựa chọn duy nhất đó là Bộ GTVT.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường Đơn vị xử lý và tên của Người đại diện.
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập vào Số văn bản
[image: SVB]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: NGày]
+ Nhập vào Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Campuchia do tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số
[image: ]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô
	+ Chọn Tuyến vận tải:
[image: ]
	
+ Chọn Cửa khẩu đi/ đến:
[image: ]

	+ Các thông tin Tỉnh/ Thành phố đi (Việt Nam), Tỉnh/ Thành phố đến (Lào), Cự ly, Hành trình, Bến xe đi, Bến xe đến (Lào) được lấy theo thông tin Tuyến vận tải
[image: cự ly]
[image: cự ly 1]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe
Click vào button “Thêm xe” thêm thông tin cho các loại xe:
[image: TX]
+ Nhập vào chi tiết các thông tin trong Danh sách xe
[image: DSX]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên
[image: File]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xem lại tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng View trong cột Chức năng.
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: ký]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: địa điểm ký]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục chấp thuận vân tải hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia.
[bookmark: _Toc532915145]4. Xem thông tin hồ sơ
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
- Mới tạo
- Chờ tiếp nhận hồ sơ
- Đã tiếp nhận hồ sơ
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Đã rút hồ sơ
- Đã bổ sung hồ sơ
- Yêu cầu xin sửa văn bản
- Đồng ý yêu cầu sửa văn bản
- Từ chối cấp văn bản
- Thông báo cấp văn bản
- Thông báo điều chỉnh văn bản
- Thông báo thu hồi văn bản
- Từ chối yêu cầu sửa văn bản
- Đã trả lại văn bản
  Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
[image: ]

[bookmark: _Toc532915146]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận thì Doanh nghiệp không được chỉnh sửa thông tin
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button sửa [image: ] trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[image: chỉnh sửa HS]
[bookmark: _Toc532915147]6. Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Thông báo cấp văn bản/ Từ chối cấp văn bản thì Doanh nghiệp không được rút hồ sơ. 
Khi Hệ thống Bộ GTVT đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
[image: chỉnh sửa HS]
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: Lý do xin rút]
Khi click vào “Gửi - [image: ]” Yêu cầu Xin rút hồ sơ được thực hiện.
[image: ]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ  xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin rút hồ sơ từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu rút hồ sơ.
[bookmark: _Toc532915148]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: ]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: chờ tiếp nhận]
Màn hình hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915149]8. Xem thông báo cấp văn bản
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: Thông báo cấp VB]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915150]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: ]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915151]10. Yêu cầu xin sửa công văn 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin sửa
Bước 1: Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: Thông báo cấp VB]
Bước 2: Chọn button xin sửa công văn 
[image: xin sửa CV button]
Nhập vào thông tin lý do
[image: xin sửa CV]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin sửa công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
[bookmark: _Toc532915152]11. Yêu cầu xin trả lại văn bản 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin trả lại
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: Thông báo cấp VB]
Bước 2: Chọn button Trả lại Công văn
[image: xin sửa CV button]
Nhập vào thông tin lý do
[image: xin sửa CV]
Bước 3: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 4: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 5: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu trả lại công văn của Doanh nghiệp
Bước 6: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo yêu cầu trả lại công văn từ Bộ GTVT
Bước 7: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.























[bookmark: _Toc532915153]30. THỦ TỤC CHẤP THUẬN BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
[bookmark: _Toc532915154]1. Hướng dẫn truy cập vào chức năng 
1.1. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915155]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Tìm đến Tab Bộ Giao Thông 
Bước 3: Chọn vào Tab Thủ tục Bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia. 
Bước 4: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như : Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm” [image: ] hoặc ấn Enter
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Capture.PNG]
[bookmark: _Toc532915156]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô 
Phần III: Danh sách xe
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục chấp thuận vận chuyển hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Nên phần chọn này chỉ xuất hiện 1 lựa chọn duy nhất đó là Bộ GTVT.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường Đơn vị xử lý và tên của Người đại diện.
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập vào Số văn bản
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\SVB.PNG]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\NGày.PNG]
+ Nhập vào Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Campuchia do tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\GP.PNG]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô
	+ Chọn Tuyến vận tải:
[image: ]
	
+ Chọn Cửa khẩu đi/ đến:

[image: ]
	+ Các thông tin Tỉnh/ Thành phố đi (Việt Nam), Tỉnh/ Thành phố đến (Lào), Cự ly, Hành trình, Bến xe đi, Bến xe đến (Lào) được lấy theo thông tin Tuyến vận tải
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\cự ly.PNG]
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\cự ly 1.PNG]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe
Click vào button “Thêm xe” thêm thông tin cho các loại xe:
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\TX.PNG]
+ Nhập vào chi tiết các thông tin trong Danh sách xe
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\DSX.PNG]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên
[image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xem lại tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng View trong cột Chức năng.
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\ký.PNG]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\địa điểm ký.PNG]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục chấp thuận vân tải hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia.
[bookmark: _Toc532915157]4. Xem thông tin hồ sơ
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
- Mới tạo
- Chờ tiếp nhận hồ sơ
- Đã tiếp nhận hồ sơ
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Đã rút hồ sơ
- Đã bổ sung hồ sơ
- Yêu cầu xin sửa văn bản
- Đồng ý yêu cầu sửa văn bản
- Từ chối cấp văn bản
- Thông báo cấp văn bản
- Thông báo điều chỉnh văn bản
- Thông báo thu hồi văn bản
- Từ chối yêu cầu sửa văn bản
- Đã trả lại văn bản
Xem thông tin hồ sơ mới tạo
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xem.PNG]

[bookmark: _Toc532915158]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận thì Doanh nghiệp không được chỉnh sửa thông tin
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa” [image: ] trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
[bookmark: _Toc532915159]6. Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Thông báo cấp văn bản/ Từ chối cấp văn bản thì Doanh nghiệp không được rút hồ sơ. 
Khi Hệ thống Bộ GTVT đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button “Xin rút hồ sơ - [image: ]” trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Lý do xin rút.PNG]
Khi click vào “Gửi” Yêu cầu Xin rút hồ sơ được thực hiện.
[image: ]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ  xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin rút hồ sơ từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu rút hồ sơ.
[bookmark: _Toc532915160]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: ]  ” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chờ tiếp nhận.PNG]
Màn hình hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915161]8. Xem thông báo cấp văn bản
Click vào button view - [image: ]  trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915162]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa” [image: ] trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\mới tạo.PNG]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915163]10. Yêu cầu xin sửa công văn 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin sửa
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button xin sửa công văn 
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin sửa công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
[bookmark: _Toc532915164]11. Yêu cầu xin trả lại văn bản 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin trả lại
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button Trả lại Công văn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu trả lại công văn của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo yêu cầu trả lại công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.























[bookmark: _Toc532915165]31. THỦ TỤC CHẤP THUẬN THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
[bookmark: _Toc532915166]1. Hướng dẫn truy cập vào chức năng 
1.2. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915167]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Tìm đến Tab Bộ Giao Thông 
Bước 3: Chọn vào Tab Thủ tục thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia. 
Bước 4: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như : Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm” [image: ] hoặc ấn Enter
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Capture.PNG]
[bookmark: _Toc532915168]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô 
Phần III: Danh sách xe
Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Phần V: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục chấp thuận vận chuyển hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Nên phần chọn này chỉ xuất hiện 1 lựa chọn duy nhất đó là Bộ GTVT.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường Đơn vị xử lý và tên của Người đại diện.
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập vào Số văn bản
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\SVB.PNG]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\NGày.PNG]
+ Nhập vào Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Campuchia do tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\GP.PNG]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô
	+ Chọn Tuyến vận tải:
[image: ]
	
+ Chọn Cửa khẩu đi/ đến:
[image: ]

	+ Các thông tin Tỉnh/ Thành phố đi (Việt Nam), Tỉnh/ Thành phố đến (Lào), Cự ly, Hành trình, Bến xe đi, Bến xe đến (Lào) được lấy theo thông tin Tuyến vận tải
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\cự ly.PNG]
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\cự ly 1.PNG]
3.3. Thêm mới Phần III: Danh sách xe
Click vào button “Thêm xe” thêm thông tin cho các loại xe:
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\TX.PNG]
+ Nhập vào chi tiết các thông tin trong Danh sách xe
[image: ]
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên
[image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xem lại tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng View trong cột Chức năng.
3.5. Thêm mới Phần V: Thông tin ký đơn
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\ký.PNG]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\địa điểm ký.PNG]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục chấp thuận vân tải hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia.
[bookmark: _Toc532915169]4. Xem thông tin hồ sơ
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
- Mới tạo
- Chờ tiếp nhận hồ sơ
- Đã tiếp nhận hồ sơ
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Đã rút hồ sơ
- Đã bổ sung hồ sơ
- Yêu cầu xin sửa văn bản
- Đồng ý yêu cầu sửa văn bản
- Từ chối cấp văn bản
- Thông báo cấp văn bản
- Thông báo điều chỉnh văn bản
- Thông báo thu hồi văn bản
- Từ chối yêu cầu sửa văn bản
- Đã trả lại văn bản
Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xem.PNG]


[bookmark: _Toc532915170]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận thì Doanh nghiệp không được chỉnh sửa thông tin
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa” [image: ] trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
[bookmark: _Toc532915171]6. Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Thông báo cấp văn bản/ Từ chối cấp văn bản thì Doanh nghiệp không được rút hồ sơ. 
Khi Hệ thống Bộ GTVT đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Lý do xin rút.PNG]
Khi click vào “Gửi” Yêu cầu Xin rút hồ sơ được thực hiện.
[image: ]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ  xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin rút hồ sơ từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu rút hồ sơ.
[bookmark: _Toc532915172]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: ]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chờ tiếp nhận.PNG]
Màn hình hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915173]8. Xem thông báo cấp văn bản
Click vào button view - [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915174]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa” [image: ] trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\mới tạo.PNG]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915175]10. Yêu cầu xin sửa công văn 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin sửa
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button xin sửa công văn 
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin sửa công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
[bookmark: _Toc532915176]11. Yêu cầu xin trả lại văn bản 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin trả lại
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button Trả lại Công văn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu trả lại công văn của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo yêu cầu trả lại công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.























[bookmark: _Toc532915177]32. THỦ TỤC CHẤP THUẬN NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
[bookmark: _Toc532915178]1. Hướng dẫn truy cập vào chức năng 
1.1 Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915179]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Tìm đến Tab Bộ Giao Thông 
Bước 3: Chọn vào Tab Thủ tục ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia. 
Bước 4: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như : Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: ]” hoặc ấn Enter
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Capture.PNG]
[bookmark: _Toc532915180]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 5 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô 
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục chấp thuận vận chuyển hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Nên phần chọn này chỉ xuất hiện 1 lựa chọn duy nhất đó là Bộ GTVT.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường Đơn vị xử lý và tên của Người đại diện.
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập vào Số văn bản
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\SVB.PNG]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\NGày.PNG]
+ Nhập vào Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Campuchia do tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\GP.PNG]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô
	+ Chọn Tuyến vận tải:
[image: ]
	+ Chọn Thời gian bắt dầu ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định giữa Việt Nam và Lào:
[image: ]

3.3. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên
[image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xem lại tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng View trong cột Chức năng.
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\ký.PNG]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\địa điểm ký.PNG]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục chấp thuận ngừng khai thác  hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia.
[bookmark: _Toc532915181]4. Xem thông tin hồ sơ
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
- Mới tạo
- Chờ tiếp nhận hồ sơ
- Đã tiếp nhận hồ sơ
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Đã rút hồ sơ
- Đã bổ sung hồ sơ
- Yêu cầu xin sửa văn bản
- Đồng ý yêu cầu sửa văn bản
- Từ chối cấp văn bản
- Thông báo cấp văn bản
- Thông báo điều chỉnh văn bản
- Thông báo thu hồi văn bản
- Từ chối yêu cầu sửa văn bản
- Đã trả lại văn bản
Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xem.PNG]


[bookmark: _Toc532915182]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận thì Doanh nghiệp không được chỉnh sửa thông tin
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: ]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
[bookmark: _Toc532915183]6. Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Thông báo cấp văn bản/ Từ chối cấp văn bản thì Doanh nghiệp không được rút hồ sơ. 
Khi Hệ thống Bộ GTVT đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Lý do xin rút.PNG]
Khi click vào “Gửi” Yêu cầu Xin rút hồ sơ được thực hiện.
[image: ]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ  xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin rút hồ sơ từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu rút hồ sơ.
[bookmark: _Toc532915184]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý , bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: ]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chờ tiếp nhận.PNG]
Màn hình hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915185]8. Xem thông báo cấp văn bản
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915186]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\mới tạo.PNG]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915187]10. Yêu cầu xin sửa công văn 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin sửa
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button xin sửa công văn 
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin sửa công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
[bookmark: _Toc532915188]11. Yêu cầu xin trả lại văn bản 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin trả lại
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button Trả lại Công văn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu trả lại công văn của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo yêu cầu trả lại công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.























[bookmark: _Toc532915189]33. THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH TẦN SUẤT CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA
[bookmark: _Toc532915190]1. Hướng dẫn truy cập vào chức năng 
1.1. Đăng nhập vào hệ thống Vietnam Single Window
Bước 1: Vào link chương trình: 
Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome (hoặc 1 trình duyệt web bất kỳ) và gõ địa chỉ sau: https://vnsw.gov.vn/
Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu (theo danh sách tài khoản được cấp)
[image: D:\PhươngNeko\BTTNMT\Desktop 2017-12-27 16-31-26.jpg]
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@
1.2. Đăng xuất phần mềm
Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ phía trên cùng bên phải của menu chương trình để thoát khỏi phần mềm.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915191]2. Tìm kiếm Hồ Sơ
Để thực hiện tìm kiếm được hồ sơ như ý muốn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Tìm đến Tab Bộ Giao Thông 
Bước 3: Chọn vào Tab Thủ tục ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia. 
Bước 4: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo những mục đã có sẵn như : Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày nộp từ, Ngày nộp đến, Ngày cấp phép từ, Ngày cấp phép đến.
Bước 5: Ấn button “Tìm kiếm - [image: ]” hoặc ấn Ente
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Capture.PNG]
[bookmark: _Toc532915192]3. Thêm mới hồ sơ
Phần Thêm mới hồ sơ gồm có 4 phần chính bao gồm:
Phần I: Thông tin chung
Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô 
Phần III: Thông tin tệp đính kèm
Phần IV: Thông tin ký đơn
Để thực hiện thêm mới thành công 1 hồ sơ, cần phải điền đầy đủ các thông tin vào các trường được đánh dấu *. 
3.1. Thêm mới Phần I: Thông tin chung
Đối với trường Đơn vị xử lý, đây là trường có nhiều lựa chọn đã được cài đặt sẵn. Click vào trường này và chọn 1 trong những đơn vị xử lý. Vì phần Thủ tục chấp thuận vận chuyển hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Nên phần chọn này chỉ xuất hiện 1 lựa chọn duy nhất đó là Bộ GTVT.
Lần lượt nhập các giá trị vào các trường Đơn vị xử lý và tên của Người đại diện.
+ Chọn Đơn vị xử lý:
[image: ]
+ Nhập vào Số văn bản
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\SVB.PNG]
+ Nhập vào Ngày cấp
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\NGày.PNG]
+ Nhập vào Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Campuchia do tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\GP.PNG]
Các trường Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Điện thoại được lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dầu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
3.2. Thêm mới Phần II: Thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô
	+ Chọn Tuyến vận tải:
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\tuyến.PNG]
	+ Chọn Thời gian bắt dầu đăng ký tăng/giảm tần suất
[image: ]
+ Nhập vào danh sách  số chuyến tăng/ giảm tần suất khai thác
[image: ]


3.3. Thêm mới Phần IV: Thông tin tệp đính kèm
Click vào button chọn tệp trong cột Tệp đính kèm sau đó tải tệp lên
[image: ]
	Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Với mỗi loại tệp đính kèm sẽ có yêu cầu khác nhau nên bạn cần phải tải lên đúng loại tệp và đúng với nội dung file yêu cầu. Khi tải tệp lên, bạn có thể xem lại tệp vừa tải bằng cách click vào biểu tượng View trong cột Chức năng.
3.4. Thêm mới Phần IV: Thông tin ký đơn
	+ Nhập vào thông tin Người ký đơn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\ký.PNG]
	+ Nhập vào thông tin Địa điểm ký
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\địa điểm ký.PNG]
Lưu ý: Các tệp có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập. Khi click vào “Gửi hồ sơ” hồ sơ của bạn sẽ được gửi lên Bộ Giao Thông chờ xử lý. Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục chấp thuận ngừng khai thác  hành khách tuyến cố định Việt - Campuchia.
[bookmark: _Toc532915193]4. Xem thông tin hồ sơ
	Mỗi một hồ sơ sẽ có 1 trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp mà hồ sơ đó đang ở trạng thái xử lý. Các trạng thái hồ sơ bao gồm:
- Mới tạo
- Chờ tiếp nhận hồ sơ
- Đã tiếp nhận hồ sơ
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Đã rút hồ sơ
- Đã bổ sung hồ sơ
- Yêu cầu xin sửa văn bản
- Đồng ý yêu cầu sửa văn bản
- Từ chối cấp văn bản
- Thông báo cấp văn bản
- Thông báo điều chỉnh văn bản
- Thông báo thu hồi văn bản
- Từ chối yêu cầu sửa văn bản
- Đã trả lại văn bản
 Xem thông tin hồ sơ
	Để xem được thông tin chi tiết về Hồ sơ bạn vừa thêm mới, tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, hồ sơ bạn mới tạo sẽ được hiển thị. Khi click chuột vào Mã hồ sơ, phần thông tin chi tiết của hồ sơ sẽ được hiển thị.
	Bạn có thể tìm kiếm theo Mã hồ sơ để xem thông tin chi tiết của hồ sơ. Với chức năng Xem thông tin hồ sơ, bạn chỉ có thể xem được các thông tin mình đã nhập mà không thể chỉnh sửa, xóa hay hành động gì khác.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xem.PNG]

[bookmark: _Toc532915194]5. Chỉnh sửa thông tin của hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận thì Doanh nghiệp không được chỉnh sửa thông tin
Khi hồ sơ ở trạng thái Yêu cầu sửa đổi bổ sung thì Doanh nghiệp mới được chỉnh sửa thông tin của hồ sơ.
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc Mới tạo thì Doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa hồ sơ mà không cần gửi yêu cầu xin phép chỉnh sửa.
Để có thể chỉnh sửa được hồ sơ, bạn cần xác định xem hồ sơ của mình có còn ở trong những 1 trong những trạng thái được kể tên ở trên không. Sau đó click button “Sửa - [image: ]” trong cột chức năng để tiến hành chỉnh sửa thông tin hồ sơ. Các thao tác chỉnh sửa hồ sơ cũng tương tự với các thao tác trong phần Thêm mới hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
[bookmark: _Toc532915195]6. Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Thông báo cấp văn bản/ Từ chối cấp văn bản thì Doanh nghiệp không được rút hồ sơ. 
Khi Hệ thống Bộ GTVT đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Các bước thực hiện Xin rút hồ sơ như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp xin rút hồ sơ bằng cách tìm đến button Xin rút hồ sơ - [image: ] trong cột chức năng đối với hồ sơ đó.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chỉnh sửa HS.PNG]
	Nhập vào thông tin Lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Lý do xin rút.PNG]
Khi click vào “Gửi” Yêu cầu Xin rút hồ sơ được thực hiện.
[image: ]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin rút hồ sơ từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ  xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin rút hồ sơ từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu rút hồ sơ.
[bookmark: _Toc532915196]7. Xem Lịch sử xử lý 
Phần Xem lịch sử xử lý hồ sơ sẽ hiển thị những lần hồ sơ thay đổi thông tin, Người xử lý, Đơn vị xử lý, Nội dung, Thời gian, Trạng thái hồ sơ. 
Để xem Lịch sử xử lý, bạn click vào button “Xem lịch sử xử lý - [image: ]” trong cột Lịch sử xử lý của bảng hiển thị kết quả tìm kiếm hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\chờ tiếp nhận.PNG]

[image: ]
[bookmark: _Toc532915197]8. Xem thông báo cấp văn bản
Click vào button view [image: ] trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Màn hình Xem giấy phép được hiển thị như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc532915198]9. Xóa Hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Mới tạo thì hồ sơ đó có thể xóa đi.
Tại màn hình Tìm kiếm hồ sơ, tìm đến hồ sơ ở trạng thái Mới tạo và muốn xóa bỏ, click button “Xóa - [image: ]” trong cột chức năng Xóa để hoàn tất quá trình Xóa Hồ sơ.
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\mới tạo.PNG]

Click button “Xóa” rồi sau đó Click “Tôi chắc chắn” để hoàn thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc532915199]10. Yêu cầu xin sửa công văn 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin sửa
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button xin sửa công văn 
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt/Từ chối yêu cầu xin rút hồ sơ của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo Đồng ý/ Từ chối yêu cầu Xin sửa công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
[bookmark: _Toc532915200]11. Yêu cầu xin trả lại văn bản 
	Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp văn bản mới có thể gửi yêu cầu xin trả lại
Bước 1: Click vào button view trong cột chức năng Xem giấy phép
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\Thông báo cấp VB.PNG]
Bước 2: Chọn button Trả lại Công văn
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV button.PNG]
Nhập vào thông tin lý do
[image: C:\Users\Windows 10 TIMT\Desktop\Tài liệu HDSD\Đang ký VL\xin sửa CV.PNG]
Bước 2: Hệ thống MCQG tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp
Bước 3: Hệ thống Bộ GTVT tiếp nhận yêu cầu xin sửa văn bản từ hệ thống MCQG
Bước 4: Bộ GTVT xét duyệt yêu cầu trả lại công văn của Doanh nghiệp
Bước 5: Hệ thống MCQG tiếp nhận thông báo yêu cầu trả lại công văn từ Bộ GTVT
Bước 6: Doanh nghiệp nhận thông báo duyệt yêu cầu xin sửa VB.
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Khong cot... duoc chon

6 | Hop Gdng thué phuang tién hoac hop dong hop tac kinh doanh gia cac don vi kinh doanh van t3i hoac hop adng dich vy gila thanh vién
va hop tacxa *

Khong cot... duoc chon

7 | Gifiytykhac (néu c6)

Khong cot... duoc chon

Luuy
~Tép Ginh kém cé dung luang nhd hon 1MB v c6 inh dang JPG, PDF, TIF
- Téng dung luaing céc file dinh kém nhd hon SMB
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1 ko) V(252018000529 CBng ty TNHH Anh Sa0 255 Méitao = o
2 2 VC252018000522 CBng ty TNHH Anh 530 255 23/08/2018 Chértigp nhan x =
3 9 VC252018000519 CBng ty TNHH Anh Sa0 255 23/08/2018 Chértiép nhan x =
4 2 VC254182018 CBng ty TNHH Anh 530 255 14/0712018 Chértigp nhan x =
s 9 VC254172018 CBng ty TNHH Anh Sa0 255 1410712018 Chértiép nhan x =
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D& nghi rit hd so'- M hd so' V252018000522

Ly do rit hd so*
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Théng bao

A Ban chic chin musn x6a di liéu hb s

V252018000529

+ Toichic chin
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& CAP LAI GIAY PHEP LIEN VAN VIET NAM - CAMPUCHIA DG V31 PHUONG TIEN THUONG MAI DO MAT MAT

TiM KIEM HO 5O

Mahd 5o

Ngay népcisngay
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dd/mmiyyyy
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Trang théi ho s

Ngay nép aén ngay

Ngdy cép phép Gén ngdy

méi

—Tatca—

dd/mmiyyyy
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PHAN I1l: THONG TIN TEP DINH KEM

1| Van ban chap thuan kha thac tuyén hoac van ban thay thé phuong tién hosc van ban b6 sung phuong tién clia ca quan quan Iy tuyén =

Chon tép | Khong c6 t... dugc chon

2| Hop dbng don trd khich tai b&n xe khach 6Viét Nam va bén xe khich hoac noi d6n tré khach & Campuchia *

Chon tép | Khong c6 t... dugc chon

duge chon

3 | Gify dang ky phuong tign * Chon tép | Khong c6.

4| Gify chimg nhan kiém dinh 2n toan kj thudt v& bo vé mdi trudng * Chon t8p | Khong c6 t...dugc chon

5| Hop Gdng thué phuang tién hodc hop ddng hop tac kinh doanh giia céc don vi kinh doanh van t3i hogc hop Gdng dich vy gl thanh vién

Va hop t3e X3 * Chon tép | Khong c6 t... dugc chon

6 | Gidytokhac (néu c) Chon tép | Khong c6 t... dugc chon

Luuy:
~Tép Ginh kém cé dung luang nhd hon 1MB v c6 inh dang JPG, PDF, TIF
- Téng dung luaing céc file dinh kém nhd hon SMB
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PHAN I1l: THONG TIN TEP DINH KEM

1 Van bin chdp thusn khai thac tuy&n hosc van bin thay thé phuang tién hosc van ban bG sung phuong tién cia co quan quin 1 tuyén = Chontep] Phuongan PG
Phuongan/PGX.
2| Hop dong én tré knach tai bén xe khach & Viat Nam v bén xe khich hosc noi 06 tr3 khich & Campuchia * Chon8 | Khong co .. duce chon
3 | Gisy Gang ky phuong tign * Chont8p | khong c5 ... duoc chon
4| Gy chimg nhan kiém dinh an ton kY thust va bio vé méi trubng = ChontBp ] Knong cb ... uot chon
5| Hop dong thug phuon tién hosc hop GBng hop tac kinh doanh gira c&c don vi kinh doanh van 31 hodc hop GBng dlch vu gia thanh vién ChontEa] Khong cot...duge chon
v hop thexa * -
6 | Giytoknac (néuco) Chont8p | khone c5 ... duc chon

Luuy
~Tép Ginh kém cé dung luang nhd hon 1MB v c6 inh dang JPG, PDF, TIF
- Téng dung luaing céc file dinh kém nhd hon SMB
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D& nghi rit ho s0'- Ma ho 5o VC262018000508

Ly do rit hd so*
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1. Nhém céc tha tuc Viét Nam - Lao

1. Nhém c&c tha tuc Viét Nam - Campuchia

19.

Cép Gidy phép van tai dutng b quéc té Viet Nam - Campuchia

20.

Cap lai Giy phép van tai duting b quéc té Viét Nam - Campuchia do hét han

21.

Cp lai Gidy phép van ti duong b quéc té Viet Nam - Campuchia do hu hong

22.

Cap lai Giy phép van tai duding bo quéc té Viét Nam - Campuchia do mat mat

23.

Cép Cap Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia d6i véi phuong tign thuong mai

24.

Cap lai Giy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuong tién thuong mai do hét han

25.

Cap lai Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuong tién thuong mai do hu héng

26.

Cap lai Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuong tién thuong mai do mat mat

27.

Cap Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuang tién phi thuong mai

28.

Cap lai Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuong tién phi thuong mai do hu hong

29.

Cap lai Gidy phép lién van Viét Nam - Campuchia cho phuong tién phi thuong mai do mat mat
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& CAP GIAY PHEP LIEN VAN VIET NAM - CAMPUCHIA CHO PHU'ONG TIEN PHI THUONG MAI

TiM KIEM HO 5O

[T P p— Trangthii hb s
Nesy nép tir ngay ddimmiyyyy Nasy nép Gén ngsy
NedycipPheptr gy | da/mmiyyy Ngdy cép phép Gén ngdy

S6giéyphép | o5 sy phép
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PHAN II: MUC BICH CHUYEN BI*

Congwu Hoat aéng kinh doanh

Cannan Muc dich kndc
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PHAN I1l: DANH SACH XE DE NGH] CAP GIAY PHEP LIEN VAN VIET - CAMPUCHIA:

Nhan higu

ADK

Thém Xe

Thei gian de nghi  Thai gian de nghi

6 Gidy phép tir Gidy phépdén  Hinh thirc hoat
khung S8may  Mauson ngay ngay dong
10 10 Tréng 24/09/2018 27/09/2018 Van chuyér v
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PHAN I1l: THONG TIN TEP DINH KEM

1| Quyét dinh i i cong téc cia c&p c6 thém quyén * Chon tép | Khong c6 ... duot chon

2| Gify dang ky phuong tign * Chontép | khong cot...duoc chon

3 | Gifiy chimg nhan kiém dinh 2n toan kj thust va bo vé mdi trudng * Chontép | Khong c6 t.. dugc chon

4| Hop @dng thug phuang tién hoac hop dong hop tac kinh doanh g2 céc don vi kinh doanh van t3i hoac hop adng dich vy gila thanh vién Chont8p | Knone co t.. e chon
va hop tacxa *

5 | Gidytokhac (néu c) Chontép | khong cot...duoc chon

~Tép Ginh kém cé dung luang nhd hon 1MB v c6 inh dang JPG, PDF, TIF
- Téng dung luaing céc file dinh kém nhd hon SMB
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1| Quyét dinh cir di cong tAc cia c3p c6 thém quyzn *

Chon tép | GiayphepVTQTV_LJPG

GiayphepVTQTV.LIPG X

2| Gify dang ky phuong tign *

Chon tép | Khong c6 t..

3 | Gifiy chimg nhan kiém dinh 2n toan kj thust va bo vé mdi trudng *

Chon tép | Khong c6 t.. dugc chon

4| Hop @dng thug phuang tién hoac hop dong hop tac kinh doanh g2 céc don vi kinh doanh van t3i hoac hop adng dich vy gila thanh vién
va hop tacxa *

Chon tép | Khong c6 t.. dugc chon

5 | Gifiy tykhac (néu c6)

Chon tép | Khong c6 t.. dugc chon

~Tép Ginh kém cé dung luang nhd hon 1MB v c6 inh dang JPG, PDF, TIF
- Téng dung luaing céc file dinh kém nhd hon SMB
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2 VC272018000514 Congty TNHH Anh Sa0 255 06/09/2018. D3 tigp nhan x
2 ko) VC272018000513 Céng ty TNHH Anh Sao 255 05/09/2018 Cha tiép nhan x c4
3 9 VC272018000512 CBng ty TNHH Anh 530 255 29/08/2018 Chértiép nhan x =
4 ko) VC272018000509 Céng ty TNHH Anh Sao 255 23/08/2018 Cha tiép nhan x c4
s 9 VC272018000507 CBng ty TNHH Anh 530 255 23/08/2018 Chértiép nhan x =
6 ko) VC272018000506 Céng ty TNHH Anh Sao 255 31/07/2018 Cha tiép nhan x c4
7 ko) V(272018000505 CBng ty TNHH Anh 530 255 24/0772018 24/0772018 D3 trakétqua =
8 2 VC272018000503 Céng ty TNHH Anh Sao 255 19/07/2018 20/07/2018 D3 tra két qud =
9 9 VC272018000502 CBng ty TNHH Anh 530 255 18/0772018. D3 b6 sung ho 50 x
10 2 VC272018000501 Céng ty TNHH Anh Sao 255 240712018 D3 rithd so

TrangGbutién | Trangtrube . 2 | Trangsau | Trangcui
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PHAN I: THONG TIN CHUNG
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PHAN Ill:DANH SACH XE DE NGH] CAP GIAY PHEP LIEN VAN VIET - CAMPUCHIA:

Them xe

1 (1020|102 2010 ADK125 0 12 |es 201092018 0411012018 Van chuyén hinh | L& Thann (G Lai) - Oyaday (Andong Pich-
Knéch Rattanakir)

PHAN Il: THONG TIN TEP DINH KEM

1| Quyétdinn cis & cong téc clia cBp c& tham quydn * test par
2| Gigyaangkyj phuong ién test paf
3| Gidy chiimg nhan kiém inh an toan Ky thudt va bio vé mai trung * test par
4| Hop @bng thué phutang tién hosc hap G haf téc kinh doan gz cic G vi inh doanh van t8i hoc hop @bing dich vy gilia thann vién va hap e x * test paf
5 | Gidywknac (néu o)

~Tép dinn kém c5 dung Igng nhd hon M3 5 8inh dang JPG, PDF. TIF
~Téng dung lyong cic fle dinh kém and hon SWE
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D& nghi rit hd so'- M hd so'VC272018000514

Ly do rit hd so*
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CAP GIAY PHEP LIEN VAN VIET NAM - CAMPUCHIA DOI V31 PHUONG TIEN THUONG MAI

GPLWC 2326-0000808 | 20/07/2018

@ Xinsiagéyphép | O Tralai gidy phép
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ko) V(272018000515 CBng ty TNHH Anh 530 255

2 ko) VC272018000514 Céng ty TNHH Anh Sao 255 06/09/2018 D3 tiép nhan x

3 9 VC272018000513 CBng ty TNHH Anh 530 255 05/09/2018 Chértiép nhan x =
4 ko) VC272018000512 Céng ty TNHH Anh Sao 255 20/08/2018 Cha tiép nhan x c4
s 9 VC272018000509 CBng ty TNHH Anh 530 255 23/08/2018 Chértiép nhan x =
6 ko) VC272018000507 Céng ty TNHH Anh Sao 255 23/08/2018 Cha tiép nhan x c4
7 9 VC272018000506 CBng ty TNHH Anh 530 255 31/07/2018 Chértiép nhan x =
8 2 VC272018000505 Céng ty TNHH Anh Sao 255 240712018 240712018 D3 tra két qud =

9 ko) V(272018000503 CBng ty TNHH Anh 530 255 19/0772018. 2010772018 D3 trakétqua =

10 ko) VC272018000502 Céng ty TNHH Anh Sao 255 18/07/2018 3 b3 sung hd so x

TrangGbutién | Trangtrube . 2 | Trangsau | Trangcui
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Théng bao

A Ban chic chin musn x6a di liéu hb s
Vc272018000515

+ Toichic chin
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Mahd 5o

Ngay népcisngay
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56 gidy phép

M3 ho so
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1 9 V282018000516 Cong ty TNHH Anh Sao 255 M6 tao z @
2 kol V282018000510 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 23/08/2018 Chastiép nhan x =4
3 9 V282018000508 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 23/08/2018 Chastiép nhan x =3
4 kol V282018000504 Cong ty TNHH Anh Sao 255 19/07/2018 Chastiép nhan x =4
5 9 V284152018 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 14/07/2018 Chastiép nhan x =3
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DE nghi rat hd so'- Ma hd 5o VC282018000510

Ly do rit hd so*
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Théng bao

A Ban chic chin mun x6a dir liéu ho so
V(282018000516

' Toi chac chan
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& CAP LAI GIAY PHEP LIEN VAN VIET NAM - CAMPUCHIA CHO PHU'ONG TIEN PHI THUONG MAI DO MAT MAT

TiM KIEM HO SO
Mamoss [ Tangthainoso | oo
Neynoptingdy gy Ngdynopaénngdy | gy
Necippheptingly | o Nedy cépphépdénngdy | Gy
SBEBYPREP | 55 giay phep




image142.png
9 V292018000517 Cong ty TNHH Anh Sao 255 M6 tao =4
kol V292018000511 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 23/08/2018 Chastiép nhan @
9 V294162018 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 14/07/2018 Chastiép nhan =4
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PHAN I: THONG TIN CHUNG
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DE nghi rut hd so'- Ma hd 5o V292018000511
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1 9 V292018000517 Cong ty TNHH Anh Sao 255 M6 tao z @

o}

2 kol V292018000511 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 23/08/2018 Chastiép nhan x

3 9 V294162018 Congty TNHH Anh Sa0 255 | 14/07/2018 Chastiép nhan x =3
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Théng bao

A Ban chic chin mun x6a dir liéu ho so
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' Toi chac chan
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3 THU TUC CHAP THUAN KHAI THAC TUYEN VAN TAI HANH KHACH CG DINH LIEN VAN QUGC TE GIU'A VIET NAM - CAMPUCHIA

KIEM HO 5O
I I e — T T T —— -
Nedyngpeir Nedynép dén
Nedy cép phép cir Nedy cip phép gén
Téng 18 bin ghi

TrengdBu | Trangruic . 2 Trangsau | Trangeudi
. EY VCa02018000162 Cong ty TNHH Anh Sa0 255 Mo tao Z x
2 EY VC302018000161 Cong ty TNk Anh 520 255 M tao Z x





image7.png
Website





image148.PNG
Bonvixirly*

—~Chon—





image149.png
56 van ban*





image150.png
Ngay cép *





image151.PNG
Gidly phép van tai dudng b quéc t&
Viét - Lao do Téng cuc Budng b Viet
Nam c3p 56 %




image152.png
Tén doanh nghigp*

Biachitrysg

Cong ty TNHH Anh Sao 255

123

M3 56 thug*

ién thoai*

0100100181

66225741





image153.PNG
Tuyénvan i *

~Chon—





image154.PNG
Cira khdu di/dén *

~ Chon -





image155.png
Tinhy Thanh ph di (viét Nam)*

Tinh/ Thanh phé dén (Lao) *

17

B&n xe di*

Bén xe dén (Lao )*

119

83





image156.png
culy* | 3g0

Hanh trinh *

BX SOn La - QL6 - Xuan Mai - QL21 - QL32 - TP. Viét Tri- QL2 - BX Vinh Yen





image157.png




image8.png
55 gidy phép kinh doanh van téi
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Phan V: THONG TIN TEP DINH KEM

1| Gidy dang ky khai thac van tai hanh khach tuyén ¢ dinh (%)

Khong cd tép...o dugc chon

2 | Gidy dang ky phuong tién (*) Khéng c6 tép...o dugc chon

3 Hop dong cho thué tai chinh hoc hop ddng thué tai san hodc cam két kinh té ciia chi phuong tién i v6i hop tac xa d& nghi cap gidy phép (*) Knong

.0 dugc chon

4 | Gidy phép van tai dudng bd qudc té Vigt - Lao (*) Khéng co tép...o dugc chon

5 | Phuong &n khai thac tuyén van tai hanh khach béng xe 6 t6 () Khong c6 tép...o dugc chon

6 | Bién ban khio sét tuyén va hop dbng i tac dGi vdi nhimg tuyén d& nghi ma méi hoac hop dong dsi tac ddi voi tuyén & md giira DN, HTX vdi A6 tac

Khéi 6 tép...o dugc ch
cliaLao () 6ng CO tép...0 dugc chon

7 Gidy tokhac (néu c) Khong cd tép...o dugc chon
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#TIM KIEM HO SO

Mahdso -

Trang théi ho s

Ngaynépir

Ngay nop aén

Ngay cip phépir

Ngdy cép phép gén

Téng 14 ban ghi
Trongaau | Tranguruee [l 2 | vengsau | reenge

1 2 Céng ty TNHH Anh Sa0 255 Méitzo @
2 2 VC302018000173 Céng ty TNHH Anh Sa0 255 Méi tao @ x
3 2 VC302018000172 Céng ty TNHH Anh Sa0 255 Méi tao @ x
4 ko) VC302018000101 Céng ty TNHH Anh 530 255, 11/06/2018 14:32 Chétigp nhan hd so @ @
5 ko) VC302018000100 Céng ty TNHH Anh 530 255, 04/06/2018 10:24 Ti chéi c3p van ban
6 ko) VC302018000099 Céng ty TNHH Anh 530 255, 04/06/2018 09:51 DA rithd so
7 ko) VC302018000098 Céng ty TNHH Anh 530 255, 04/06/2018 10:10 D3 tip nhén ho so ®
8 ko) VC302018000097 Céng ty TNHH Anh 530 255, 04/06/2018 09:25 DA rithd so
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Lich st xir Ngay cap Xemgidy  Xin

sTT Iy Ma ho so Tén doanh nghigp Ngay giri phép Trang thai ho so phép rit Sira Xoa
1 Cong ty TNHH Anh Sao 30/05/2018 10:51
2 Cong ty TNHH Anh Sao x

3 Cong ty TNHH Anh Sao 30/05/2018 09:59
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Xin rat ho so'

Ban chac chan muén gt yéu cau xin rit hd so:VL132018000146

Lydo* Ly do
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Xin rat ho so'

Ban chac chan muén gii yéu cau xin rit hd so:PL2017000031
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1 TIM KIEM HO SO

MahOsT | s s so TrangthaihO ST cpetigp nhan ho so x -
Ny nép tir Nesy nép dén
Nedy cEp phép tir Ngsy cép phép aén
Téng 16 ban ghi
Trangdbu | Trang rusc - 2 | Trangsau | Trang cusi

VL132018000146

Cong ty TNHH Anh Sao 255

06/06/2018 09:11

Chortiép nhan h so

VL132018000132

Cong ty TNHH Anh Sao 255

06/06/2018 09:38.
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Lich st xir Iy ho so

M3 hb 50'VC302018000162

Téng 6 bin ghi
Trang @3 | Trang trudc . Trangsau | Trengcui
ST | Newaixirly Do vixirly N dung Thoi gian Trang thii h so
1| CongtyTNHH Anh Sa0 255 Nsw Capnnst 11/06/2018 1438 | Capnnat
2| CongtyTNHH Anh 30255 Nsw Capnnst 11/06/2018 1438 | Capnhat
3 | CongtyTNHH AnhSa0255 Nsw Capnnst 11/06/2018 1436 | Capnht
4 | CongtyTNHH Anh 30255 Nsw Capnnst 11/06/2018 1436 | Capnnat
5 | CongtyTNHH Anh Sa0255 Nsw Capnnst 11/06/201810:58 | Capnhit

6 | CongtyTNHH Anh 530 255 NS Méi tao 11/06/201810:56 | Méitao
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@ TiM KIEM HO SO
MahOsT | s s so TrangthaihO SO ghong o cip van ban x -
Negay nép tir Ngay ndp dén
Ngay c&p phép tir Ngdy c3p phép dén
Téng 3 ban ghi
Trangdiu | Trangtruée - Trangsau | Trang cudi

1 2 V1132018000113 Cong ty TNHH Anh Sao 255 05/06/2018 09:48. 29/06/2018 | Thong bao cap van ban Q
2 2 V1132018000105 Cong ty TNHH Anh Sao 255 04/06/2018 11:31 25/06/2018 | Théng béo c3p van ban Q
3 2 V1132018000072 Cong ty TNHH Anh Sao 255 31/05/2018 17:29 01/06/2018 | Théng béo cap van ban Q
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9 VC192018000534 | Congty TNHH Anh Sao 255 Méi tao

2 k) VC192018000532 Cong ty TNHH Anh Sao 255 12/09/2018 12/09/2018 Dang xtr ly x
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5 9 VC192018000525 | Congty TNHH AnhSao255 | 07/09/2018 93 b6 sung hd so x
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9 V202018000533 Cong ty TNHH Anh Sao 255 12/09/2018 Chastiép nha
2 kol V202018000531 Cong ty TNHH Anh Sao 255 11/09/2018 Chastiép nhan x =4
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7 9 V202018000002 Cong ty TNHH Anh Sao 255 16/07/2018 Chastiép nhan x =3
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